
Nơi gửi

Địa chỉ

Họ&Tên Chức vụ

Điện thoại Hotline

Email
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A

1
RM6-Ne-QI - 

20kA/1s
Cái 1 145,600,000

Schneider/ 
Trung Quốc

2
RM6-Ne-QI - 

20kA/3s
Cái 1 169,000,000

Schneider/ 
Trung Quốc

3
RM6-Ne-DI - 

20kA/1s - VIP45
Cái 1 188,500,000

Schneider/ 
Trung Quốc

4
RM6-Ne-DI - 

20kA/1s VIP400
Cái 1 176,800,000

Schneider/ 
Trung Quốc

5
RM6-Ne-DI - 

20kA/3s - VIP45
Cái 1 214,500,000

Schneider/ 
Trung Quốc

B

6
RM6-Ne-IQI - 

20kA/1s
179,400,000

Schneider/ 
Trung Quốc

7
RM6-Ne-IQI - 

20kA/1s
209,300,000

Schneider/ 
Pháp

8
RM6-Ne-IQI - 

20kA/3s
Cái 1 195,000,000

Schneider/ 
Trung Quốc

9
RM6-Ne-IQQ - 

20kA/1s
Cái 1 254,150,000

10
RM6-Ne-IQQ - 

20kA/3s
Cái 1 260,000,000

Tủ RMU 24kV 02 ngăn, không mở rộng, 
cách điện SF6. Tủ gồm 01 ngăn CDPT 630A 
cho cáp nguồn đến + 01 ngăn máy cắt 200A, 
bảo vệ MBA. RM6-Ne-DI

1

Schneider/ 
Trung Quốc

Tủ RMU 24kV - 03 ngăn, không mở rộng, 
cách điện SF6. Tủ gồm 1 ngăn CDPT 630A 
cho cáp nguồn đến + 2 ngăn CDPT 200A có 
đế lắp chì bảo vệ MBA. Tủ chưa gồm cầu 
chì. Mã hàng RM6-Ne-IQQ

Tủ RMU 24kV - 03 ngăn, không mở rộng, 
cách điện SF6. Gồm 02 ngăn CDPT 630A 
cho cáp nguồn đến/ đi + 01 ngăn CDPT 
200A có đế lắp chì bảo vệ MBA. Tủ chưa 
gồm cầu chì. Mã hàng RM6-Ne-IQI

Cái

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com
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Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ (RM6 - Không Mở Rộng)
Mô tả hàng hóa

Tủ RMU 24kV - 02 ngăn, không mở rộng, 
cách điện SF6. Tủ gồm 01 ngăn CDPT 630A 
cho cáp nguồn đến + 01 ngăn CDPT 200A 
có đế lắp chì bảo vệ MBA. Tủ chưa gồm cầu 
chì (Mã hàng RM6-Ne-QI)

Tủ RMU 24kV - 02 ngăn, không mở rộng, 
cách điện SF6. Tủ gồm 01 ngăn CDPT 630A 
cho cáp nguồn đến + 01 ngăn máy cắt 200A, 
bảo vệ MBA. RM6-Ne-DI

Tủ RMU 02 ngăn - Compact

Tủ RMU 03 ngăn - Compact

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đội 9, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16



11
RM6-Ne-III - 

20kA/1s
Cái 1 149,500,000

Schneider/ 
Trung Quốc

12
RM6-Ne-IDI - Rơ le 

VIP45
Cái 1 214,500,000

13
RM6-Ne-IDI - Rơ le 

VIP400
Cái 1 223,600,000

14
RM6-Ne-IDD - Rơ 

le VIP400
Cái 1 310,700,000

Schneider/ 
Trung Quốc

15
RM6-Ne-IBI - 

20kA/1s
Cái 1 249,600,000

Schneider/ 
Trung Quốc

16
RM6-Ne-IBI - 

20kA/3s
Cái 1 273,000,000

Schneider/ 
Trung Quốc

C

17
RM6-Ne-BIBI
Rơ le VIP400

(20kA/1s)
Cái 1 400,400,000

Schneider/ 
PHÁP

18
RM6-Ne-QIQI

(20kA/1s) - Chưa 
gồm cầu chì

Cái 1 247,000,000
Schneider/ 

Trung Quốc

19
RM6-Ne-IIQI

(20kA/1s) - Chưa 
gồm cầu chì

Cái 1 250,900,000
Schneider/ 

Trung Quốc

20
RM6-Ne-IIQI

(20kA/3s) - Chưa 
gồm cầu chì

Cái 1 266,500,000
Schneider/ 

Trung Quốc

21
RM6-Ne-IIII

(20kA/1s)
Cái 1 214,500,000

Schneider/ 
Trung Quốc

22
RM6-Ne-IIDI
Rơ le VIP45

Cái 1 260,000,000
Schneider/ 

Trung Quốc
Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện SF6. Tủ gồm 3 ngăn 

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 3 ngăn, không 
mở rộng, cách điện SF6. Tủ gồm 01 ngăn 
CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 02 
ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA. Mã hàng 
RM6-Ne-IDD

Tủ RMU 24kV 20kA/3s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện khí SF6. Gồm 3 ngăn 
CDPT 630A cho cáp đến/ đi + 01 ngăn 
CDPT 200A có đế lắp chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 3 ngăn cầu dao 
phụ tải 630A, cách điện khí SF6, tủ không 
mở rộng. RM6-Ne-III

Schneider/ 
Trung Quốc

Tủ RMU 24kV - 03 ngăn, không mở rộng, 
cách điện khí SF6. Tủ gồm 02 ngăn CDPT 
630A cho cáp nguồn đến/ đi + 01 ngăn máy 
cắt 630A, rơ le VIP400 bảo vệ Lộ Đường 
Dây. RM6-Ne-IBI

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện khí SF6. Tủ gồm 02 
ngăn CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 
02 ngăn máy cắt 630A, rơ le VIP400 bảo vệ 
Lộ Đường Dây.

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện SF6. Gồm 2 CDPT 
630A cho cáp nguồn đến/ đi + 02 ngăn 
CDPT 200A có đế lắp chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện khí SF6. Gồm 3 ngăn 
CDPT 630A cho cáp đến/ đi + 01 ngăn 
CDPT 200A có đế lắp chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn cầu dao 
phụ tải 630A, cách điện khí SF6, tủ không 
mở rộng

Tủ RMU 04 ngăn - Compact

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 3 ngăn, không 
mở rộng, cách điện SF6. Tủ gồm 02 ngăn 
CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 01 
ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA. Mã hàng 
RM6-Ne-IDI
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23
RM6-Ne-IIDI
Rơ le VIP400

Cái 1 279,500,000
Schneider/ 

Trung Quốc

24
RM6-Ne-DIDI
Rơ le VIP45

Cái 1 304,200,000
Schneider/ 

Trung Quốc

25
RM6-Ne-DIDI
Rơ le VIP400

Cái 1 344,500,000
Schneider/ 

Trung Quốc

D

26
RM6-Ne-IIIQI 

(20kA/1s) - Chưa 
gồm cầu chì

Cái 1 315,900,000
Schneider/ 

Trung Quốc

27
RM6-Ne-IQIBI 
(20kA/s) - Chưa 

gồm cầu chì
Cái 1 403,000,000

Schneider/ 
Trung Quốc

CDPT 630A cho cáp đến/ đi + 1 ngăn MC 
200A, RM6-Ne-IIDI

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 5 ngăn, không 
mở rộng, cách điện khí SF6. Tủ gồm 03 
ngăn CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 
01 ngăn CDPT 200A có đế lắp chì bảo vệ 
MBA + 01 ngăn máy cắt 630A Rơ le 
VIP400 bảo vệ lộ đường dây.

Tủ RMU 05 ngăn - Compact

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 4 ngăn, không 
mở rộng, cách điện khí SF6. Tủ gồm 02 
ngăn CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 
02 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA.

Đàm phán trước khi ký hợp đồngThời gian giao hàng

Tủ RMU 24kV 20kA/1s loại 5 ngăn, không 
mở rộng, cách điện SF6. Tủ gồm 04 ngăn 
CDPT 630A cho cáp đến/ đi + 01 ngăn 
CDPT 200A có đế lắp chì bảo vệ MBA.
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